
Ứng dụng Enzyme Biso vào trang trại chăn nuôi lợn  

Enzyme Biso chủ yếu được sử dụng trong các trang trại chăn nuôi lợn ở Nhật Bản với 

mục đích khử mùi, phòng trừ sâu bệnh và thúc đẩy quá trình ủ phân. Tài liệu này sẽ 

liệt kê hiệu quả dự kiến và hiệu suất cho từng ứng dụng, những điểm quan trọng, 

hướng dẫn sử dụng, liều lượng và thông tin tham khảo khác, vì vậy rất mong bạn thông 

cảm. 

1. Khử mùi và phòng trừ sâu bệnh  

Mùi hôi từ các trang trại chăn nuôi lợn chủ yếu bao gồm amoniac (NH4), axit béo thấp 

(R-COOH), hợp chất lưu huỳnh (H2S) và các thành phần có mùi khác như mùi thối rữa 

phát sinh từ phân. Đặc biệt, mùi amoniac có xu hướng trở nên nồng hơn khi phân được 

xử lý. 

Enzyme Biso phân hủy hoặc biến đổi các thành phần gây mùi này thông qua hoạt động 

chuỗi xúc tác của nhiều hoạt động enzyme, do đó phát huy tác dụng khử mùi. Đặc biệt, 

các thành phần có mùi nêu trên liên kết với H (hydro), và các enzyme chủ yếu xúc tác 

phản ứng tách hydro sẽ tác động lên H để tách hoặc chuyển H, do đó phân hủy hoặc 

thay đổi mùi. Điều này làm giảm mùi khó chịu của amoniac và các chất khác.  

Các phương pháp sử dụng chính là "a. phun không gian" và "b. vệ sinh". 

a. Khi phun vào không khí, tỷ lệ pha loãng tiêu chuẩn là 1.000 đến 2.000 lần. Tuy 

nhiên, trong một số trường hợp, nó có thể được pha loãng tới 10.000 lần.  

Trong trường hợp lý tưởng, bạn có thể liên tục phun các sản phẩm pha loãng vào 

không khí, nhưng cách này đòi hỏi một lượng nước lớn và không khả thi về mặt kinh tế. 

Do đó, biện pháp khử mùi được thực hiện bằng cách phun không khí thường xuyên 

trong một khoảng thời gian nhất định.  

Ví dụ, nếu dùng để khử mùi bên trong chuồng lợn, mùi như amoniac sinh ra từ phân sẽ 

tràn ngập căn phòng và nồng độ sẽ tăng dần. 

Nếu nồng độ tăng có thể dẫn đến giảm năng suất và chất lượng lợn do sức khỏe của 

lợn bị tổn hại, tăng căng thẳng, môi trường quản lý và làm việc xấu đi, sức khỏe của 

người lao động bị tổn hại.  

Do đó, điều quan trọng là phải liên tục ngăn chặn nồng độ trong nhà tăng cao và 

thường xuyên phun Biso Enzyme pha loãng vào không khí là một phương pháp hiệu 

quả để thực hiện điều này.  

Đồng thời còn có tác dụng phòng trừ sâu bệnh.  



Vui lòng tham khảo ví dụ tham khảo sau để biết số lượng sử dụng. 

(Ví dụ tham khảo)  

 Diện tích chuồng heo: 20×100m=2.000m2/tòa 

 Công suất và số lượng vòi phun: 0,05 ℓ/phút x 100/tòa nhà =5 ℓ/phút  

 Thời gian và khoảng cách phun: Hoạt động trong 1 phút mỗi lần, với thời gian 

nghỉ 5 phút giữa mỗi lần phun  

 Số lần mỗi giờ: 60 phút ÷ (1 phút + 5 phút) = 10 lần/giờ  

 Tổng lượng nước khi hoạt động trong 12 giờ: 

10 lần/giờ x 12 giờ x 5 ℓ/phút = 600 ℓ/ngày 

*Nếu tỷ lệ pha loãng của Biso Enzyme là 2.000 lần thì 600 lít/ngày ÷ 2.000 lần = 

0,3 lít/ngày 

*Cần phải lựa chọn các thiết bị như vòi phun và máy bơm điện, cũng như cân nhắc 

thời gian phun và tỷ lệ pha loãng, dựa trên điều kiện địa điểm, cường độ mùi và ngân 

sách.  

∎Enzyme Biso và tổng lượng nước sử dụng trong các điều kiện trên 

Khu vực chuồng lợn Biso Enzyme (pha loãng 2.000 
lần) 

Tổng lượng nước sử 
dụng 

1,000m2 0.15 ℓ/ngày 300 ℓ/ngày 

2,000m2 0.3 ℓ/ngày 600 ℓ/ngày 

5,000m2 0.75 ℓ/ngày 1,500 ℓ/ngày 

10,000m2 1.5 ℓ/ngày 3,000 ℓ/ngày 

20,000m2 3.0 ℓ/ngày 6,000 ℓ/ngày 

 

b. Vệ sinh có nghĩa là rửa sạch sàn nhà, tường, thiết bị và cơ thể lợn bên trong chuồng 

lợn. 

Ở những nơi khó có thể phun vào không khí, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nước 

pha loãng của Biso Enzyme làm nước vệ sinh. Có thể giảm nồng độ mùi hôi bên trong 

chuồng lợn bằng cách vệ sinh sàn, tường, thiết bị và cơ thể lợn hàng ngày hoặc thường 

xuyên. 

Tỷ lệ pha loãng tiêu chuẩn để làm sạch là 5.000 đến 10.000 lần. Tuy nhiên, trong một 

số trường hợp, nó có thể được pha loãng tới 20.000 lần. 

Vui lòng tham khảo ví dụ tham khảo sau để biết số lượng sử dụng.  



(Ví dụ tham khảo)  

 Diện tích chuồng heo: 20×100m=2.000m2/tòa  

 Lượng nước rửa: 1 lít/m2 x 2.000m2 = 2.000 lít/tòa nhà  

*Nếu tỷ lệ pha loãng của Biso Enzyme là 10.000 lần thì 2.000 lít ÷ 10.000 lần = 0,2 

lít cho một tòa nhà.  

*Ngoài ra, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ những khu vực trong chuồng lợn đặc biệt bẩn 

cũng có hiệu quả. Trong trường hợp đó, có thể tiết kiệm được nhiều nước hơn.  

2. Thúc đẩy quá trình ủ phân  

Quá trình ủ phân được thực hiện bằng cách sử dụng phân thu gom từ các trang trại 

chăn nuôi lợn.  

Nguyên liệu thô, phân, chứa nhiều chất hữu cơ như nguồn cacbon và nitơ, và quá trình 

ủ phân bắt đầu khi nó có hàm lượng ẩm cao. 

Đặc biệt, trong thời kỳ lên men chính từ giai đoạn phân hủy đường đến giai đoạn phân 

hủy xenlulo, điều quan trọng nhất là phải tích cực thúc đẩy số lượng và hoạt động của 

vi khuẩn hiếu khí, đẩy nhanh quá trình phân hủy chất hữu cơ. 

Để thực hiện điều này, hãy thường xuyên phun và pha loãng nước Biso Enzyme.  

∎Quá trình chính của quá trình ủ phân và chức năng của các loại vi khuẩn phổ biến 

được trình bày dưới đây.  

 Quá trình ủ phân Cột ghi chú Chức năng chung 
của nấm 

1. Đưa nguyên liệu thô vào Phun trộn enzyme Biso Thời kỳ nhiệt độ thấp) 
Chức năng của vi 
khuẩn phân hủy đường 

2. Điều chỉnh độ ẩm Vật liệu thứ cấp và phân hữu 
cơ trả lại 

3. Lên men sơ cấp Trộn, cung cấp oxy, phân hủy 
hiếu khí, phun trộn enzyme 

Biso (1 lần/tuần, tối thiểu 5 
lần) 

Giai đoạn nhiệt độ 
trung bình đến nhiệt 

độ cao) Chức năng của 
vi khuẩn phân hủy 
hemicellulose và 

cellulose 

4. Lên men thứ cấp Thời kỳ lão hóa Thời kỳ trung nhiệt) 
Chức năng của vi 

khuẩn phân hủy lignin 
5. Hoàn thiện sản phẩm Đang tiến gần đến sự trưởng 

thành hoàn toàn 

 

Khi ủ phân, tỷ lệ pha loãng tiêu chuẩn là 1.000 đến 2.000 lần.  



Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó có thể được pha loãng tới 10.000 lần.  

Khi khuấy phân trộn, hãy pha loãng sản phẩm từ 1.000 đến 2.000 lần với nước và phun 

đều bằng bình phun lưới mịn. Lượng nước khuyến cáo nên sử dụng là 2 đến 4 lít cho 1 

tấn phân hữu cơ thô. Nói cách khác, lượng sử dụng sản phẩm là 2 đến 4 lít/m3 ÷ 1.000 

đến 2.000 lần = 1 đến 4 ml/m3(t) 

Vui lòng tham khảo ví dụ tham khảo sau để biết số lượng sử dụng.  

(Ví dụ tham khảo)  

 Lượng phân/con lợn: 2,0kg/ngày 

 Số lượng động vật: 2.000  

 Mục tiêu khối lượng phân hàng ngày:  

2,0 kg/ngày x 2.000 con = 4.000kg = 4m3/ngày  

*Nếu lượng Biso Enzyme cần sử dụng là 1 ml/m3 thì lượng cần sử dụng cho lượng phân 

mục tiêu hàng ngày là 4m3/ngày x 1 ml/m3 = 4 ml/ngày (đây là lượng sản phẩm chưa 

pha loãng).  

*Sau đó, pha loãng 4ml dung dịch ban đầu mỗi ngày với nước từ 1.000 đến 2.000 lần 

và phun vào phân thô được đưa vào mỗi ngày. 4 ml/ngày x 1.000 đến 2.000 lần = 

4.000 đến 8.000ml = 4 đến 8 lít/ngày 

*Ngoài ra, trong quá trình lên men chính của quá trình ủ phân, phân hữu cơ đã được 

tích lũy và đang trong quá trình sản xuất. Theo dõi lượng phân trộn bạn đã tích trữ và 

thêm vào mỗi tuần một lần.  

∎Lượng Enzyme Biso sử dụng trong các điều kiện trên 

Số lượng vật thế Enzyme Biso (1ml/m3) Khi sử dụng một lần một tuần x 5 
lần 

1m3(t) 1ml/m3 5ml 

10m3 (t) 10ml/m3 50ml 

100m3 (t) 100ml/m3 500ml 

1,000m3 (t) 1,000ml/m3 5,000ml 

 Tốt nhất là phun hỗn hợp khi lật hoặc khuấy đống phân.  

 Khi sử dụng, pha loãng với nước từ 1.000 đến 2.000 lần và phun hỗn hợp.  

 Lượng sử dụng, số lần sử dụng, tỷ lệ pha loãng, v.v. phải được xem xét dựa trên 

điều kiện địa điểm, cường độ mùi, ngân sách, độ ẩm, thời gian cắt và tiện, v.v. 

[Dự kiến hiệu quả về mặt chi phí] 



*Bằng cách giảm nồng độ mùi và khí độc hại,  

 Dự kiến năng suất lợn sẽ được cải thiện (tỷ lệ sống sót được cải thiện, tỷ lệ tăng 

cân, hiệu quả thức ăn (FC),v.v.)  

 Giảm ruồi và các loại côn trùng khác truyền bệnh  

 Cải thiện môi trường làm việc và giảm gánh nặng cho người lao động  

 Phòng chống ăn mòn các công trình, thiết bị  

 Các biện pháp đối với môi trường xung quanh và cư dân  

*Thúc đẩy quá trình lên men phân hữu cơ và giảm mùi hôi,  

 Phân hữu cơ chất lượng cao có mật độ vi sinh vật và enzyme cao, phân hữu cơ 

có giá trị gia tăng cao, Có lợi cho sự phát triển của cây trồng  

 Rút ngắn ngày sản xuất và tăng sản lượng sản xuất  

 Giảm mùi hôi trong quá trình lên men và vận chuyển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiểm tra giảm mùi khí độc hại 

(Bản dịch dựa trên nội dung báo cáo thử nghiệm) 

1. Viện thử nghiệm: Viện nghiên cứu chuyên gia về mùi Hàn Quốc 

2. Nội dung: Một thử nghiệm được ủy quyền đã được tiến hành tại một viện nghiên 

cứu chuyên ngành về mùi để xác nhận hiệu quả giảm mùi. 

3. Sản phẩm sử dụng: Enzyme Biso khử mùi (sau đây gọi tắt là enzyme) 

4. Phương pháp thử nghiệm: Được mô tả dựa trên báo cáo thử nghiệm đính kèm 

(đã dịch) 

o ① Pha loãng mẫu chất lỏng (enzyme) do khách hàng cung cấp 50 lần với 

nước cất, sau đó cho 20 ml vào bình phân rỗng 5 L và đậy kín. 

o ② Tiêm khí thử ở nồng độ ban đầu là 50μmol/mol (PPM) và đo nồng độ 

khí thử ban đầu (0 phút) và sau 30 phút. Đây được gọi là nồng độ mẫu 

(bổ sung enzyme). 

o ③ Nồng độ khí thử nghiệm được đo theo KSI 2218:2009. 

o ④ Duy trì nhiệt độ ở mức 23°C±5°C và độ ẩm ở mức 50%±10% trong 

quá trình thử nghiệm. 

o ⑤ Tiến hành các thử nghiệm tương tự như các thử nghiệm ở mục ② đến 

④ ở trên mà không cần bất kỳ mẫu nào. Đây được gọi là nồng độ trống. 

o ⑥ Tốc độ loại bỏ khí thử nghiệm cho mỗi khoảng thời gian tính bằng 

công thức sau:  

  Tỷ lệ loại bỏ khí thử nghiệm (%) = {(Nồng độ trống – Nồng độ mẫu)} x 100 

*Lưu ý: 1μmol/mol=1 PPM (mg/L) 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 





 


